
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚ
2. Địa chỉ:  Lô 14-26, đường N3B, Khu Công Nghiệp Becamex, KP 4, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07 giờ đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí
chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Lê Duy Phước 007215/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Nội khoa; Siêu âm tổng 
quát; Siêu âm tim; Nội soi 
dạ dày - tá tràng

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Giám đốc chuyên môn. Phụ 
trách phòng khám Nội; Bác 
sỹ KBCB chuyên khoa Nội, 

Bác sĩ siêu âm

2 Hứa Văn Dương 0002845/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Nội

3 Hoàng Trọng Thanh 007553/LA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Đa 
khoa

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Nội

4 Bùi Hoàng Bình
041958/HCM – 
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Ngoại - Phụ trách phòng 

khám Ngoại

5 Nguyễn Thị Dum 000777/TNI-CCHN
Khám, chữa bệnh sản phụ 
khoa

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Sản phụ khoa; Trưởng 

phòng khám Sản phụ khoa

Quyết định bổ 
nhiệm trưởng 
phòng ngày 
01/4/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



STT Họ tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí
chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

6 Trần Mạnh Cường 012703/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Chẩn đoán 
hình ảnh 

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Phụ trách Bộ phận Chẩn 
đoán hình ảnh - Bác sỹ 

KBCB chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

7 Lý Thị Nguyệt 052336/HCM-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Phụ sản

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Bác sỹ KBCB chuyên khoa 
Sản phụ khoa

8
Cao Nguyễn Thị 
Ngàn

009280/BD-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Điều dưỡng

9 Nguyễn Hữu Phước 0002721/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Điều dưỡng

10 Lê Văn Sol 001196/CM-CCHN

Thực hiện theo Quyết 
định số 41/2005/QĐ-
BNV; Kỹ thuật chụp X 
Quang; Kỹ thuật viên 
VLTL - PHCN

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Y Sỹ _ Điều dưỡng trưởng 

11 Hồ Sỹ Nhân 0004091/BD-CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Kỹ thuật viên

12
Nguyễn Thị Thuỳ 
Dung

4701/BP-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm
Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Kỹ thuật viên - Phụ trách bộ 
phận Xét nghiệm



STT Họ tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí
chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

13 Dương Thị Thu Hiền 000334/BD-GPHN Xét nghiệm y học
Toàn thời gian
Trong giờ từ 07:00 - 17:00, ngoài giờ từ 17:00 - 21:00 các ngày từ thứ 2,3,4,5,6,7,CN
Tham gia trực và làm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ theo lịch sắp xếp và phân công của Đơn vị. 

Kỹ thuật viên

14 Nguyễn Văn Dũng 000020/BP-CCHN
Nội tổng hợp; Ngoại tổng 
quát và sản khoa

Toàn thời gian 
Thứ 2 đến thứ 7: sáng 7h-12h; chiều 14h-17h; ngoài giờ: 6h-7h;12h-14h; 17h đến 21h theo lịch 
phân công của cơ sở
Ngày lễ, chủ nhật:  sáng 7h-12h; chiều 14h-17h; ngoài giờ: 6h-7h;12h-14h; 17h đến 21h theo lịch 
phân công
Thời gian làm việc, trực, nghỉ bù, ngoài giờ, theo lịch phân công của Đơn vị

Bác sĩ điều trị
Tăng mới từ 
ngày 09/5/2025

Nơi nhận:

-  SYT Bình Phước;

-  Lưu: VT, KHTH.

Chơn Thành, ngày 10 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC
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